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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  15h30 - 24/12/2025                Phòng: 204 Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216654027 Phạm Hữu Ái COM 435 A K30VTD

2 30203780227 Nguyễn Thị Duyên An COM 435 A K30VTD

3 30206655100 Phan Linh Anh COM 435 A K30VTD

4 30216659393 Trương Quốc Bảo COM 435 A K30VTD

5 30216129126 Nguyễn Thị Thanh Bình COM 435 A K30VTD

6 30204660023 Nguyễn Thị Diệu Châu COM 435 A K30HP-QTM

7 30206633405 Nguyễn Bảo Châu COM 435 A K30VTD

8 30206627622 Trần Thị Quỳnh Chi COM 435 A K30VTD

9 30206359314 Mò Thị Huyền Cúc COM 435 A K30VBC

10 28214354299 Trương Ngọc Đạt COM 435 A K28QTH

11 30216633114 Nguyễn Hồ Tấn Đạt COM 435 A 0 Nợ HP

12 29204659043 Lê Thị Thúy Diễm COM 435 A K29QTM

13 30204660036 Lê Nguyễn Ái Diễm COM 435 A K30QTM

14 30216633024 Đào Minh Đức COM 435 A K30VTD

15 30203032098 Nguyễn Thị Lệ Dung COM 435 A K30VTD

16 30206633235 Lê Nguyễn Phương Dung COM 435 A K30VTD

17 28215150160 Nguyễn Tấn Dũng COM 435 A K28LKT

18 30206659422 Trần Thị Thùy Dương COM 435 A K30VTD

19 30204623629 Phan Thị Mỹ Duyên COM 435 A K30VTD

20 28204438312 Nguyễn Thị Hương Giang COM 435 A K28VE-VQH

21 28206838777 Đặng Châu Giang COM 435 A K28VE-VQH

22 30206621674 Võ Thị Hoài Giang COM 435 A K30VTD

23 30206659434 Đinh Hương Giang COM 435 A 0 Nợ HP
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 24/12/2025                Phòng: 205 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206659436 Lê Hà Giang COM 435 A K30VTD

2 28204350668 Nguyễn Thị Thu Hà COM 435 A K28QTH

3 30206641908 Nguyễn Thị Hà COM 435 A K30VTD

4 30216128597 Hồ Viết Hải COM 435 A K30VTD

5 30206623105 Phạm Trịnh Gia Hân COM 435 A K30VTD

6 30206645834 Trịnh Gia Hân COM 435 A K30VTD

7 30206653176 Nguyễn Thị Bảo Hân COM 435 A K30VTD

8 28202701662 Nguyễn Thị Thanh Hằng COM 435 A K28LKT

9 28206300262 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh COM 435 A K28VBC

10 28206704108 Đặng Thị Hiền COM 435 A K28DHD

11 28206804433 Phạm Trần Thu Hiền COM 435 A K28VE-VQH

12 30206327954 Lê Thị Hiền COM 435 A K30VTD

13 30206623448 Phạm Thị Minh Hiền COM 435 A K30VTD

14 30216652074 Tạ Minh Hiển COM 435 A K30VTD

15 30214690068 Lê Võ Trọng Hiếu COM 435 A 0 Nợ HP

16 30216132952 Phạm Minh Hiếu COM 435 A K30VTD

17 28205134887 Lê Trịnh Kim Hoanh COM 435 A K28LKT

18 30204963817 Hồ Thị Thuỳ Hương COM 435 A K30LKT

19 30216625616 Nguyễn Gia Huy COM 435 A K30VTD

20 30216627109 Bùi Hoàng Xuân Huy COM 435 A K30VTD

21 30216652455 Trương Nguyễn Nhật Huy COM 435 A K30VTD

22 30216655161 Lê Thanh Huy COM 435 A K30VTD Nợ HP

23 30206633421 Nguyễn Ngọc Huyền COM 435 A K30VTD

24

25

26

27

28

ĐIỂM THI GHI 

CHÚ
TÊN

LỚP HỌC

PHẦN
LỚP SH

SỐ

TỜ
STT

MÃ

SV
HỌ VÀ KÝ TÊN



3/14

HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 24/12/2025                Phòng: 301/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206655168 Trần Thị Ngọc Huyền COM 435 A K30VTD

2 24213510578 Phạm Hoàng Kha COM 435 A K24VQH

3 30216630179 Thân Đức Khánh COM 435 A K30VTD

4 30216651256 Nguyễn Anh Khoa COM 435 A K30VTD

5 30206623051 Châu Khánh Linh COM 435 A K30VTD

6 30206647424 Dương Thị Khánh Linh COM 435 A K30VTD

7 30213780239 Phạm Đức Lộc COM 435 A K30VTD

8 30216659517 Nguyễn Phi Long COM 435 A K30VTD

9 28206305069 Trịnh Hồng Ly COM 435 A K28VBC

10 30206647941 Lê Khánh Ly COM 435 A K30VTD

11 28206801601 Nguyễn Thị Ánh Minh COM 435 A K28VE-VQH

12 29214639099 Nguyễn Lê Ngọc Minh COM 435 A K29QTM

13 30206626338 Huỳnh Ngọc Nhật Minh COM 435 A 0 Nợ HP

14 30206640658 Phan Thùy Mơ COM 435 A K30VTD

15 28205106739 Nguyễn Kiều Diễm My COM 435 A K28LKT

16 29204637705 Trần Thị Kiều My COM 435 A K29QTM

17 30204335478 Võ Hoàng My COM 435 A K30VTD

18 30206655216 Nguyễn An Hà My COM 435 A K30VTD

19 30206659537 Trần Nguyễn Trà My COM 435 A K30VTD

20 30206732865 Cao Trà My COM 435 A K30VTD

21 28205236715 Nguyễn Thị Tố Nga COM 435 A K28VBC

22 30206625207 Phạm Gia Hạnh Ngân COM 435 A K30VTD

23 28204332589 Thân Khánh Ngọc COM 435 A K28VBC Nợ HP

24 30206625920 Nguyễn Bảo Ngọc COM 435 A K30VTD

25 30206651140 Đoàn Thị Kim Ngọc COM 435 A 0 Nợ HP

26 28214702613 Nguyễn Đức Thành Nguyên COM 435 A K28QTH
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 24/12/2025                Phòng: 301/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204626386 Hồ Thảo Nguyên COM 435 A K30VTD

2 30206634356 Trương Huỳnh Uyển Nhi COM 435 A 0 Nợ HP

3 30206644481 Phan Thị Thảo Nhi COM 435 A 0 Nợ HP

4 30206655250 Nguyễn Đỗ Yến Nhi COM 435 A K30VTD

5 29204658305 Nguyễn Thị Quỳnh Như COM 435 A K29QTM

6 30204557425 Châu Tâm Như COM 435 A K30VTD

7 30205020814 Lê Thị Quỳnh Như COM 435 A K30VTD

8 30216651553 Nguyễn An Ninh COM 435 A K31VTD Nợ HP

9 30206663505 Phạm Thảo Oanh COM 435 A K30VTD

10 28216806672 Nguyễn Vũ Hoàng Phúc COM 435 A K28VE-VQH

11 30216651979 Nguyễn Ngọc Phúc COM 435 A K30VTD

12 28205105658 Phan Mai Phương COM 435 A K28LKT

13 30204920417 Trần Phạm Thanh Phương COM 435 A K30VTD

14 30216652843 Trần Nhật Quang COM 435 A K30VTD

15 30216652035 Nguyễn Phạm Hồng Quyên COM 435 A K30VTD

16 30206648591 Nguyễn Phương Quỳnh COM 435 A K30VTD

17 30208122334 Nay H Rinđa COM 435 A K30QTM

18 30206648198 Đỗ Trần Khánh Tâm COM 435 A K30VTD

19 30216628717 Bùi Quốc Minh Tâm COM 435 A K30VTD

20 30208062903 Ngô Thị Hoài Thanh COM 435 A K30VTD

21 30216145795 Đinh Việt Thành COM 435 A 0 Nợ HP

22 30216626560 Trần Phạm Quốc Thành COM 435 A K30VTD

23 30204625363 Phạm Minh Vy Thảo COM 435 A K30VTD

24 30206621746 Nguyễn Thị Như Thảo COM 435 A K30VTD

25 30216664459 Đặng Đình Thiêm COM 435 A K30VTD

26 30216644331 Lê Minh Thiện COM 435 A K30VTD
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 24/12/2025                Phòng: 304/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216621301 Đỗ Trọng Thịnh COM 435 A K30VTD

2 28204652988 Lê Thị Anh Thư COM 435 A K28QTM

3 30206625061 Phan Thị Minh Thư COM 435 A K30VTD

4 30206650430 Võ Trần Hoàng Thư COM 435 A K30VTD

5 30206651698 Nguyễn Ngọc Minh Thư COM 435 A K30VTD

6 30206659668 Đặng Anh Thư COM 435 A K30VTD

7 30216836453 Đặng Anh Thy COM 435 A K30VTD Nợ HP

8 30216634370 Hồ Viết Tiếng COM 435 A 0 Nợ HP

9 30206654123 Dương Thị Hà Trâm COM 435 A K30VTD

10 30204646363 Phạm Nguyễn Bảo Trân COM 435 A K30VTD

11 30206652559 Nguyễn Bảo Trân COM 435 A K30VTD

12 30208129186 Cái Huỳnh Huyền Trân COM 435 A K30VTD

13 28206846405 Đặng Thu Trang COM 435 A K28VE-VQH

14 30204645248 Lê Nguyễn Quỳnh Trang COM 435 A K30VTD

15 30206655338 Trần Thị Mỹ Trinh COM 435 A K30VTD

16 30216641664 Mai Lê Quốc Trình COM 435 A 0 Nợ HP

17 30216653496 Phan Tiến Trọng COM 435 A K30VTD

18 30212354024 Trần Duy Truyền COM 435 A K30VTD Nợ HP

19 30206655356 Huỳnh Thị Thục Uyên COM 435 A K30VTD

20 30216622332 Trần Duy Việt COM 435 A K30VTD

21 30206620857 Bùi Phương Vy COM 435 A K30VTD

22 30206625172 Nguyễn Lê Bảo Vy COM 435 A K30VTD Nợ HP

23 30206655368 Nguyễn Hoàng Tường Vy COM 435 A K30VTD

24 30206664540 Huỳnh Châu Thúy Vy COM 435 A 0 Nợ HP

25 30216640434 Nguyễn Thành An COM 435 C K30VTD

26 28215100230 Nguyễn Quang Anh COM 435 C K28LKT
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 24/12/2025                Phòng: 304/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30208120724 Phạm Thị Lan Anh COM 435 C K30VTD

2 28206801932 Trịnh Minh Ánh COM 435 C K28VQH

3 30206624376 Trần Ngọc Ánh COM 435 C K30VTD

4 30208226106 Trần Thị Minh Ánh COM 435 C K30VTD

5 30212730218 Nguyễn Vi Vũ Bảo COM 435 C K30VTD

6 30216621723 Lê Vũ Bảo COM 435 C K30VTD

7 30216650574 Triệu Tấn Thiên Bảo COM 435 C K30VTD

8 30216655106 Nguyễn Công Lam Bình COM 435 C K30VTD

9 30204963546 Phạm Minh Châu COM 435 C K30VTD

10 30216655109 Đỗ Á Châu COM 435 C K30VTD

11 30214834353 Nguyễn Quang Chinh COM 435 C K30VTD

12 30206659423 Lê Thị Thanh Đà COM 435 C K30VTD

13 30216649329 Nguyễn Tiến Đạt COM 435 C K30VTD

14 30206652045 Đoàn Thị Mỹ Diệu COM 435 C 0 Nợ HP

15 30216643893 Huỳnh Phạm Duy COM 435 C K30VTD

16 30206621563 Trần Thị Quỳnh Giang COM 435 C K30VTD

17 30208362979 Hoàng Hương Giang COM 435 C K30VTD

18 30206659454 Võ Bảo Hân COM 435 C K30VTD

19 30216623269 Trần Quang Hào COM 435 C K30VTD

20 30206640166 Võ Thị Bích Hậu COM 435 C K30VTD

21 30216648248 Nguyễn Thanh Hậu COM 435 C K30VTD

22 28205137587 Trần Thị Thanh Hiền COM 435 C K28LKT

23 30206640279 Huỳnh Thị Ngọc Hiếu COM 435 C K30VTD

24 29212753294 Lê Hữu Hoàng COM 435 C K30VTD

25 28206801174 Nguyễn Ngọc Hương COM 435 C K28VQH

26 30206652597 Đèo Thị Thiên Hương COM 435 C K30VTD
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 24/12/2025                Phòng: 401 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206655174 Lê Thị Thanh Hương COM 435 C K30VTD

2 28218238730 Nguyễn Phúc Huy COM 435 C K28LKT

3 29206665059 Chúc Thị Huyền COM 435 C K29DSG

4 29208034257 Đoàn Thị Thanh Huyền COM 435 C K29DHD

5 30211130942 Võ Lê Anh Kha COM 435 C K30VTD

6 28215100938 Nguyễn Quốc Khải COM 435 C K28LKT

7 30216623594 Trần Nam Khánh COM 435 C K30VTD

8 30216652169 Nguyễn Tấn Hòa Khương COM 435 C K30VTD

9 30206655190 Trần Lê Nguyên Kim COM 435 C K30VTD

10 30206359323 Nguyễn Thị Đan Lê COM 435 C K30VTD

11 30206659499 Trương Thị Thanh Lệ COM 435 C K30VTD

12 28206851453 Huỳnh Đỗ Khánh Linh COM 435 C K28HP-VQH

13 30206651027 Nguyễn Thị Thuỳ Linh COM 435 C K30VTD

14 30206663237 Lê Phan Thuỳ Linh COM 435 C 0 Nợ HP

15 30206663432 Đỗ Trần Khánh Linh COM 435 C K30VTD

16 30216664421 Võ Tường Luân COM 435 C 0 Nợ HP

17 28206232628 Trần Ngọc Mai COM 435 C K28VE-VQH

18 28206800133 Phạm Thị Ngọc Mai COM 435 C K28VE-VQH

19 30206659525 Trần Thị Hoàng Mai COM 435 C K30VTD

20 30206636359 Phan Hương Mơ COM 435 C K30VTD

21 28205101850 Nguyễn Thị Trà My COM 435 C K28LKT

22 30206628253 Lê Thị Hà My COM 435 C K30VTD

23 30206655215 Huỳnh Thị Ngọc Trà My COM 435 C K30VTD

24 30206621919 Nguyễn Huỳnh Ly Na COM 435 C K30VTD

25 30206655219 Hồ Thị Ty Na COM 435 C K30VTD

26 30206621291 Nguyễn Đình Gia Nghi COM 435 C K30VTD
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 24/12/2025                Phòng: 402 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28215102593 Nguyễn Khánh Nghĩa COM 435 C K28LKT

2 30216643883 Lê Lộc Nghĩa COM 435 C K30VTD

3 30216655229 Trần Văn Nghĩa COM 435 C K30VTD

4 30206639992 Lý Thanh Ngọc COM 435 C K30VTD

5 30206648629 Phan Thị Hồng Ngọc COM 435 C 0 Nợ HP

6 30206655236 Trần Nhật Yến Ngọc COM 435 C K30VTD

7 30206648444 Trần Huỳnh Ngọc Nha COM 435 C K30VTD

8 30216627325 Nguyễn Thành Nhân COM 435 C K30VTD

9 30216655242 Trần Kiên Nhẫn COM 435 C K30VTD

10 28206804296 Đinh Thị Hoài Nhi COM 435 C K28HP-VQH

11 30203780230 Lê Hoàng Ý Nhi COM 435 C K30VTD

12 30206626598 Nguyễn Thị Lệ Nhi COM 435 C K30VTD

13 30206652143 Lê Yến Nhi COM 435 C K30VTD

14 30206655252 Nguyễn Thị Uyên Nhi COM 435 C K30VTD

15 30206655261 Phạm Thị Quỳnh Như COM 435 C K30VTD

16 28206306695 Võ Thị Tuyết Nhung COM 435 C K28VBC

17 29204659239 Phạm Thị Tường Ni COM 435 C K29QTM

18 30214329861 Nguyễn Xuân Núi COM 435 C 0 Nợ HP

19 28206804598 Lê Hồng Oanh COM 435 C 0 Nợ HP

20 30206659599 Nguyễn Kiều Oanh COM 435 C K30VTD

21 30216624342 Thái Thiên Phúc COM 435 C K30VTD

22 30216655270 Trần Đình Phúc COM 435 C K30VTD

23 28206851442 Trần Nguyễn Phương Quỳnh COM 435 C K28HP-VQH

24 30206623990 Nguyễn Võ Nhật Quỳnh COM 435 C K30VTD

25 30206651826 Dương Thúy Quỳnh COM 435 C K30VTD
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 24/12/2025                Phòng: 404 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206655292 Phan Thị Diễm Quỳnh COM 435 C K30VTD

2 30206659628 Trần Lê Khánh Quỳnh COM 435 C K30VTD

3 30216632838 Nguyễn Hữu Thắng COM 435 C K30VTD

4 28215235126 Nguyễn Phước Hoàng Thanh COM 435 C K28LKT

5 29204633492 Trần Thị Thùy Thanh COM 435 C K29DSG

6 30216659641 Huỳnh Văn Thành COM 435 C K30VTD

7 28204602894 Bùi Thị Thanh Thảo COM 435 C K28HP-QTM

8 28206205799 Phan Thị Thảo COM 435 C K28HP-VQH

9 28206854941 Lưu Nguyễn Phương Thảo COM 435 C K28VE-VQH

10 29208163239 Hoàng Thị Thảo COM 435 C K29DHD

11 30206655302 Nguyễn Thị Thu Thảo COM 435 C K30VTD

12 30214641920 Lê Vũ Phúc Thiện COM 435 C K30VTD

13 30216643197 Phạm Hữu Thiện COM 435 C K30VTD

14 28206702414 Lê Minh Thư COM 435 C K28VE-VQH

15 28208003404 Ngô Thị Kim Thư COM 435 C K28VQH

16 30205251353 Trương Y Anh Thư COM 435 C K30VTD

17 30206655322 Tô Thủy Tiên COM 435 C K30VTD

18 28206853386 Hồ Thị Chơn Tịnh COM 435 C K28VE-VQH

19 30216653070 Ung Thanh Toàn COM 435 C K30VTD

20 30206626196 Lê Vũ Bảo Trân COM 435 C K30VTD

21 30206633538 Trương Thị Bảo Trân COM 435 C K30VTD

22 30206641147 Nguyễn Khánh Trân COM 435 C K30VTD
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 24/12/2025                Phòng: 405 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206654137 Nguyễn Diệu Ngọc Trân COM 435 C K30VTD

2 30206655336 Võ Bảo Trân COM 435 C K30VTD

3 28208035396 Mai Thị Quỳnh Trang COM 435 C K28VE-VQH

4 30206631114 Nguyễn Thị Phương Trinh COM 435 C K30VTD

5 30206641565 Vũ Tố Trinh COM 435 C K30VTD

6 30206655337 Nguyễn Thị Hương Trinh COM 435 C K30VTD

7 30216659703 Lê Thiện Tú COM 435 C K30VTD Nợ HP

8 30216644052 Nguyễn Lương Tuấn COM 435 C K30VTD

9 28214925721 Nguyễn Xuân Tùng COM 435 C K28LKT

10 30204463111 Đoàn Thanh Uyên COM 435 C K30VTD

11 30206655357 Nguyễn Thị Phương Uyên COM 435 C K30VTD

12 30208228901 Võ Thị Thục Uyên COM 435 C K30VTD

13 30206355052 Huỳnh Duyên Hải Vân COM 435 C K30VTD

14 30216626741 Lê Hồng Anh Vũ COM 435 C K30VTD

15 29206637068 Trương Thị Tường Vy COM 435 C K30VTD

16 30206652589 Ngô Tuệ Vy COM 435 C K30VTD

17 30206659732 Võ Lê Thị Khánh Vy COM 435 C K30VTD

18 30214640478 Võ Khánh Vy COM 435 C K30VTD

19 30206625057 Huỳnh Ngọc Như Ý COM 435 C K30VTD

20 28214351530 Nguyễn Văn An COM 435 E K28QTH

21 30206631329 Nguyễn Vĩ Mỹ An COM 435 E K30VTD

22 30206659366 Hoàng Nguyễn Đông An COM 435 E K30VTD
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 24/12/2025                Phòng: 501/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206623548 Võ Thị Hồng Anh COM 435 E 0 Nợ HP

2 30206625493 Lê Hồng Anh COM 435 E K30VTD

3 30216147711 Trần Gia Bảo COM 435 E K30VTD

4 30216624561 Bùi Vương Quốc Bảo COM 435 E K30VTD

5 30216628920 Thái Trần Gia Bảo COM 435 E K30VTD

6 30206621737 Nguyễn Thị Bích Châu COM 435 E K30VTD

7 30206631102 Lương Mai Châu COM 435 E K30VTD

8 30206622376 Nguyễn Thị Yến Chi COM 435 E K30VTD

9 30214532595 Lâm Quang Cư COM 435 E K30VTD

10 30216645620 Trần Công Danh COM 435 E K30VTD

11 30206655118 Bùi Thị Thanh Dung COM 435 E K30VTD

12 28215153507 Nguyễn Duy Dũng COM 435 E K28LKT

13 30210261023 Đinh Hùng Dũng COM 435 E K30VTD

14 30206655122 Đoàn Thị Mỹ Duyên COM 435 E K30VTD

15 30206655124 Sô Thị Mỹ Duyên COM 435 E K30VTD

16 30206629130 Dương Hoàng Hương Giang COM 435 E K30VTD

17 30206629835 Phùng Thủy Hiền Giang COM 435 E K30VTD

18 30206633409 Nguyễn Thị Hương Giang COM 435 E K30VTD

19 30206638838 Tạ Văn Bảo Giang COM 435 E K30VTD

20 30206655132 Huỳnh Lê Nam Giang COM 435 E 0 Nợ HP

21 30206664782 Huỳnh Thị Hà Giang COM 435 E K30VTD

22 30206623667 Hồ Ngọc Bảo Hân COM 435 E K30VTD

23 30206659449 Nguyễn Thị Diệu Hằng COM 435 E K30VTD

24 30216664150 Nguyễn Hữu Hiền COM 435 E K30VTD

25 31204648552 Phạm Thị Hoàng Hiệp COM 435 E K31QTM

26 28215123033 Trần Văn Hiếu COM 435 E K28LKT
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 24/12/2025                Phòng: 501/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206622247 Nguyễn Thị Hồng Hoa COM 435 E K30VTD

2 30216624831 Nguyễn Thanh Hưng COM 435 E K30VTD

3 30206638140 Nguyễn Thu Hương COM 435 E K30VTD

4 28215143838 Trần Tạ Quang Huy COM 435 E K28LKT

5 30216655163 Nguyễn Tuấn Huy COM 435 E K30VTD

6 28205100908 Trần Nguyễn Khánh Huyền COM 435 E K28LKT

7 30216655177 Lê Bá Nhị Khang COM 435 E K30VTD

8 26217227187 Phạm Viết Khánh COM 435 E K26VQH

9 30216639941 Trần Trung Kiên COM 435 E K30VTD

10 30216659493 Huỳnh Anh Kiệt COM 435 E K30VTD

11 30206655189 Lưu Thị Thúy Kiều COM 435 E K30VTD

12 30206633799 Hồ Hồng Lê COM 435 E K30VTD

13 30206659506 Lê Thùy Linh COM 435 E K30VTD

14 30206659509 Nguyễn Thùy Linh COM 435 E K30VTD

15 30216664426 Trần Việt Long COM 435 E K30VTD

16 30216655205 Nguyễn Văn Lưu COM 435 E K30VTD

17 29206734975 Mai Thị Tuyết Ly COM 435 E K29DHD

18 30206649876 Phạm Thị Cẩm Ly COM 435 E K30VTD

19 30206659524 Trần Thị Khánh Ly COM 435 E K30VTD

20 30204553722 Nguyễn Thị Hải Lý COM 435 E 0 Nợ HP

21 30216655208 Trần Duy Mạnh COM 435 E K30VTD

22 30206622667 Huỳnh Hồ Khánh My COM 435 E K30VTD Nợ HP

23 30206655221 Trần Châu Mỹ Na COM 435 E 0 Nợ HP

24 30206659540 Tống Thị Mỹ Na COM 435 E K30VTD

25 28206226888 Đinh Thanh Nga COM 435 E K28DHD

26 30206644783 Trần Hoàng Ngân COM 435 E K30VTD
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 24/12/2025                Phòng: 504/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206655227 Trương Thanh Ngân COM 435 E K30VTD

2 30206650710 Ngô Thị Thảo Nguyên COM 435 E K30VTD

3 30206659569 Vũ Thái Bình Nguyên COM 435 E K30VTD

4 30206664291 Trương Thị Hạnh Nguyên COM 435 E K30VTD

5 30206651148 Lê Thị Thảo Nhi COM 435 E K30VTD

6 30206655251 Nguyễn Đình Thảo Nhi COM 435 E K30VTD

7 30206655254 Trần Yến Nhi COM 435 E K30VTD

8 30206659579 Nguyễn Ngọc Yến Nhi COM 435 E K30VTD

9 30208244225 Nguyễn Phương Uyên Nhi COM 435 E K30VTD Nợ HP

10 30206625529 Nguyễn Trần Ngọc Như COM 435 E K30VTD Nợ HP

11 30206628050 Đặng Thị Hoài Như COM 435 E K30VTD Nợ HP

12 30201161257 Võ Thị Hồng Nhung COM 435 E K30VTD

13 28216805039 Phạm Thị Hồng Nhụy COM 435 E K28VE-VQH

14 30206625125 Nguyễn Như Phương COM 435 E K30VTD

15 30216659614 Nguyễn Công Bảo Quân COM 435 E K30VTD

16 30206524321 Lê Thị Như Quỳnh COM 435 E K30VTD

17 30206626089 Võ Ngọc Diễm Quỳnh COM 435 E K30VTD

18 30206655293 Phạm Vũ Như Quỳnh COM 435 E K30VTD

19 30206659625 Lương Thị Như Quỳnh COM 435 E K30VTD

20 30216646024 Nguyễn Quang Tân COM 435 E K30VTD

21 30216659640 Hoàng Sỹ Thanh COM 435 E K30VTD

22 30206627096 Trần Thị Thảo COM 435 E K30VTD

23 30206646587 Phạm Thị Phương Thi COM 435 E K30VTD

24 30206649061 Phan Thị Ánh Thi COM 435 E K30VTD

25

26

27

28

GHI 

CHÚ
STT

MÃ

SV
HỌ VÀ TÊN

LỚP HỌC

PHẦN
LỚP SH

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI



14/14

HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 24/12/2025                Phòng: 504/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 25602317784 Phonepaseut Thinnakon COM 435 E K25HP-VHD

2 30206625835 Lê Thuỷ Anh Thư COM 435 E K30VTD

3 30216664017 Nguyễn Hữu Thuận COM 435 E K30VTD Nợ HP

4 28208103546 Trần Thị Thương COM 435 E K28DHD

5 30206653748 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ COM 435 E K30VTD

6 30216655324 Phan Văn Tín COM 435 E K30VTD

7 28205100326 Đoàn Lê Bích Trâm COM 435 E K28LKT

8 30208244176 Trương Quỳnh Trúc COM 435 E K30VTD Nợ HP

9 30218150071 Vũ Xuân Trường COM 435 E K30VTD

10 30206655349 Đặng Diệu Tú COM 435 E K30VTD

11 30206663962 Trần Thị Cẩm Tú COM 435 E K30VTD

12 30216659702 Đinh Tuấn Tú COM 435 E K30VTD

13 30206655355 Phạm Ngọc Tuyền COM 435 E K30VTD

14 30206623888 Trần Thị Tố Uyên COM 435 E K30VTD

15 30206655359 Tưởng Hoàng Phương Uyên COM 435 E K30VTD

16 28215104781 Huỳnh Trương Anh Văn COM 435 E K28LKT

17 27213525017 Lê Quang Việt COM 435 E K27VJ-VQH

18 28215103636 Hoàng Long Vũ COM 435 E K28LKT

19 30202720915 Ngô Thị Kiều Vy COM 435 E K30VTD

20 30206623254 Huỳnh Khánh Vy COM 435 E K30VTD

21 30206626086 Phan Thị Tuyết Vy COM 435 E K30VTD

22 30206645192 Lê Thoại Vy COM 435 E K30VTD

23 30204626244 Nguyễn Ngọc Như Ý COM 435 E K30VTD

24 30206649641 Nguyễn Kiều Ngọc Yến COM 435 E K30VTD
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